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PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.  

Câu 1. Ở Bắc Mỹ, có mấy khu vực địa hình? 

A. 1             B. 2               C. 3           D. 4 

Câu 2. Hệ thống núi Cooc-di-e nằm ở phía Tây Bắc Mỹ và chạy theo hướng nào? 

A. Tây Bắc – Đông Nam     B. Đông – Tây       C. Bắc – Nam       D. Đông Bắc – Tây Nam 

Câu 3. Sông nào say đây thuộc Bắc Mỹ? 

A. Sông Mi-xi-xi-pi       B. Sông Amazon       C. Sông Công gô       D. Sông Nin 

Câu 4. Dãy núi cao đồ sộ nhất Bắc Mỹ là dãy núi nào sau đây? 

A. Cooc-di-e      B. Atlat          C. Apalat           D. Andet 

Câu 5. Miền núi cao phân bố ở phía tây là địa hình hiểm trở nhất ở Bắc Mỹ kéo dài bao nhiêu 

km? 

A. 9000 km            B. 1000 km           C. 4000 km            D. 3000 km 

Câu 6. Địa hình Bắc Mỹ theo thứ tự từ Đông sang Tây, lần lượt gồm: 

A. Núi trẻ, núi cổ, đồng bằng lớn                   B. Núi già, đồng bằng lớn, núi trẻ 

C. Đồng bằng lớn, núi trẻ, núi cổ                   D. Núi trẻ, đồng bằng lớn, núi cổ 

Câu 7. Chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Mỹ là kiểu khí hậu nào sau đây? 

A. Cận xích đạo           B. Ôn đới               C. Hàn đới              D. Hoang mạc 

Câu 8. Nguyên nhân nào dẫn đến sự đa dạng về chủng tộc ở Bắc Mỹ? 

A. Do lịch sử di dân                     B. Do quá trình công nghiệp hóa 

C. Do chiến tranh                         D. Do lịch sử nhập cư 

Câu 9. Quá trình đô thị hóa ở Bắc Mỹ gắn liền với với quá trình nào sau đây? 

A. Chiến tranh     B. Công nghiệp hóa        C. Tác động thiên tai     D. Di dân 

Câu 10. Tỉ lệ dân số đô thị ở Bắc Mỹ hiện nay chiếm bao nhiêu %? 

A. 83%               B. 75%                C. 56%                   D. 85% 

PHẦN II. TỰ LUẬN  

Câu hỏi 11: Trình bày sự phân hóa địa hình Bắc Mỹ theo chiều đông – Tây? 

Câu hỏi 12: Nhận xét đặc điểm phân bố mạng lưới sông ngòi của Bắc Mỹ? 

Câu hỏi 13: Chứng minh rằng Bắc Mỹ có thành phần chủng tộc đa dạng? 

 

PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.  

Câu 1. Người đã chỉ huy nhân dân Đại Cồ Việt tiến hành cuộc kháng chiến chống Tống năm 

981 là? 

A. Đinh Bộ Lĩnh.           B. Lê Hoàn.          C. Ngô Quyền.            D. Lý Công Uẩn. 

Câu 2. Kinh đô của nhà nước Đại Cồ Việt được đặt ở? 

A. Hoa Lư.              B. Cổ Loa.               C. Phong Châu.           D. Phú Xuân. 

Câu 3. Vua Đinh Tiên Hoàng đã đặt quốc hiệu nước ta là? 

A. Đại Việt.               B. Đại Nam.          C. Đại Cồ Việt.           D. Việt Nam. 



Câu 4. Đơn vị hành chính cấp cơ sở trong bộ máy chính quyền dưới thời Đinh - Tiền Lê là? 

A. Phủ.                  B. Huyện.                C. Xã.                 D. Châu. 

Câu 5. Sau khi đánh bại quân Nam Hán, Ngô Quyền đã? 

A. Lên ngôi hoàng đế, lập ra nhà nước Đại Cồ Việt.    B. Lên ngôi vua, bãi bỏ chức Tiết độ sứ. 

C. Lên ngôi vua, đóng đô ở vùng cửa sông Tô Lịch.    D. Chọn Hoa Lư làm kinh đô của đất nước. 

Câu 6. Tầng lớp giữ địa vị thống trị trong xã hội thời Ngô - Đinh- Tiền Lê là? 

A. Địa chủ và nông dân tự canh.                                 B. Nông dân lĩnh canh và thợ thủ công. 

C. Quan lại và một bộ phận nhà sư, đạo sĩ.                 D. Vua, quan và một bộ phận nhà sư, đạo sĩ. 

Câu 7. Sau khi lên ngôi, Ngô Quyền chọn địa phương nào làm kinh đô? 

A. Hoa Lư.               B. Cổ Loa.            C. Phong Châu.            D. Phú Xuân. 

Câu 8. Nhà Tống lợi dụng cơ hội nào để lăm le xâm lược Đại Cồ Việt? 

A. Đại Cồ Việt đang rơi vào tình trạng “loạn 12 sứ quân”. 

B. Đất nước rối ren, Lê Hoàn đảo chính lật đổ nhà Đinh. 

C. Triều Đinh lục đục, chia rẽ; vua Đinh Toàn còn nhỏ tuổi. 

D. Triều đình suy tôn Lê Hoàn lên ngôi vua thay cho vua Đinh. 

Câu 9. Thập đạo tướng quân Lê Hoàn lên ngôi vua trong hoàn cảnh như thế nào? 

A. Đất nước đang trong tình trạng phân liệt, “loạn 12 sứ quân”. 

B. Đất nước thanh bình, thịnh trị; kinh tế phát triển, xã hội ổn định. 

C. Nhà Tống hoàn thành cuộc xâm lược và đặt ách cai trị ở Đại Cồ Việt. 

D. Nhà Đinh suy yếu, vua mới còn nhỏ tuổi, quân Tống lăm le xâm lược. 

Câu 10. Ngô Quyền xưng vương vào năm nào? 

A. Năm 938.               B. Năm 939.                  C. Năm 968.              D. Năm 981. 

PHẦN II. TỰ LUẬN  

Câu 11: Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước trong hoàn cảnh nào? Trình bày nét chính về 

công cuộc thống nhất đất nước của ông? 

Câu 12: Nét độc đáo trong cuộc kháng chiến của nhà Lý chống quân Tống xâm lược? 

Câu 13: Cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý để lại những bài học gì cho sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay? 

 

 

 


